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Hoàng Phúc Bảo 
	STT
	MÔN HỌC
	LỚP
	THỰC HÀNH
	LÝ THUYẾT

	1
	Thực tập Động cơ 2
	16CĐ-Ô8 (N2)
	60
	

	2
	 Hệ thống điện và điện tử ôtô
	16CĐ-Ô9
	45,0
	

	3
	Kỹ thuật điện - điện tử
	16CĐ-Ô9
	45,0
	

	4
	Thực tập Động cơ 2
	16CĐ-Ô9 (N1)
	60
	

	5
	Thực tập Động cơ xăng
	17T4-CNÔ2(N1)
	60,0
	

	6
	Thực tập Động cơ xăng
	17T4-CNÔ2(N2)
	60,0
	

	7
	Điện kỹ thuật
	17T4-CNÔ2
	
	45

	8
	Kiểm tra và sửa chữa PAN ô tô
	15TCN-Ô1(N2)
	55
	

	9
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
	17C1-CNÔ12(N1)
	60,0
	

	10
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
	17C1-CNÔ15(N1)
	60,0
	

	11
	Thực tập Đồng - Sơn Ô tô
	17C1-CNÔ16(N1)
	60,0
	

	12
	BD SC TT TK VÀ CT CĐ CỦA ĐỘNG CƠ 1
	16TCN-Ô2
	42
	18


